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V/v mời chào giá vắc xin 
      dịch vụ năm 2024 

 
 

                                                      THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
Kính gửi: Các Công ty, đơn vị cung cấp vắc xin. 

 

Trung tâm y tế thị xã Ba Đồn có nhu cầu mua sắm Vắc xin dịch vụ năm 

2024. Trung tâm kính mời các Quý Công ty, đơn vị cung ứng vắc xin quan tâm 

cung cấp thông tin về giá vắc xin theo các nội dung sau: 

1.Danh mục đề nghị Báo giá: 

Bảng giá có các nội dung theo mẫu đính kèm (Bảng báo giá bản gốc có chử ký, 

đóng dấu người đại diện theo pháp luật của công ty).  

   2. Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h, ngày  16   tháng  05   năm 2024 

   3. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

    - Địa chỉ nhận báo giá: Bản cứng gửi về Khoa Dươc - CLS –VTTTB 

Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn (TDP: Minh  Phượng – Phường Quảng Thọ - Tỉnh 

Quảng Bình, điện thoại liên lạc 02323.512268 ).  

   - Hình thức nhận báo giá: File exel và bản scan gửi qua  Email về Khoa: 

Khoacanlamsangduocbd@gmail.com 

Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẻ là căn cứ để Trung tâm xây dựng kế 

hoạch mua săm Vắc xin dịch vụ. Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn mong nhận được 

sự quan tâm tham gia của Quý Công ty ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng THTC (đăng trên trên trang thông tin 

điển tử qua Website của TTYT TX Ba Đồn); 

- Lưu: VT- D.CLS.VTTTB 

           GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

         Nguyễn Phúc Kỳ 
 

 



Phụ lục báo giá 
(Ban hành kèm theo thư mời số: /TTYT, ngày 07  tháng   05  năm 2024) 

 
 

T 

T 

Tên 

vắc 

xin 

 

Hoạt chất 

 

Nồng độ, hàm lượng 
Dạng dùng Dạng bào chế 

Quy 

cách 

 

ĐVT 

Hảng 

sản 

xuất 

Nước 

SX 

Nhóm 

TCKT 

Số ĐK 

hoặc 

GPNK 

Giá 

Kê 

khai 

Số lượng 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1  Kháng nguyên tinh chế từ Virus dại 

chủng L.Pasteur 2061 Vero 15 passage, 

nuôi cấy trên tế bào Vero 

≥2,5IU 

Tiêm bắp/ Tiêm 

trong da 
Bột đông khô 

 

Lọ 

     

1200   

2  

Mỗi liều 0,5ml chứa các kháng nguyên 

bề mặt virus cúm (haemagglutinin và 

neuraminidase) các chủng sau đây: 

15mcg HA/chủng/0,5ml/ 

Tiêm bắp hay tiêm  

dưới da 
Hỗn dịch tiêm 

 

Bơm tiêm 
     

150 
  

3  

Virus Rota sống, giảm độc lực typ G1P 

[8] 

≥ 2 triệu PFU/2ml 

Uống 
Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống 

 

Liều 
     

150 
  

4  

Globulin kháng độc tố uốn ván 1500 đvqt 

Tiêm bắp Dung dịch tiêm 

 

Ống 
     

500 
  

5  

Vắc xin tổng hợp phòng 6 bệnh: Bạch 

hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - Hib 

và Viêm gan B 

Sau khi hoàn nguyên 01 liều 

(0,5ml) chứa: Giải độc tố bạch 

hầu ≥ 30IU; Giải độc tố uốn ván 

≥ 40IU; Các kháng nguyên 

Bordetella pertussis gồm giải 

độc tố ho gà 25mcg và ngưng 

kết tố hồng cầu dạng sợi 25mcg 

và Pertactin 8mcg; Kháng 

nguyên bề mặt virus viêm gan B 

10mcg; Virus bại liệt týp 1 bất 

hoạt (chủng Mahoney) 40DU; 

Virus bại liệt týp 2 bất hoạt 

(chủng MEF-1) 8DU; Virus bại 

liệt týp 3 bất hoạt (chủng 

Saukett) 32DU; Polysaccharide 

của Haemophilus influenza týp 

b 10mcg cộng hợp với 25mcg 

giải độc tố uốn ván như protein 

chất mang 

Tiêm bắp 

Bột đông khô (Hib) 

và hỗn dịch (DTPa-

HBV-IPV) để pha 

hỗn dịch tiêm 

 

Liều 

     

100 
  

6  

Huyết thanh tuýp 1 polysaccharid phế 

cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 3 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 4 polysaccharid phế 

cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 5 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 6A polysaccharid phế 

cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 

Mỗi bơm tiêm chứa một liều 

đơn 0.5ml có chứa: Huyết thanh 

tuýp 1 polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh 

tuýp 3 polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh 

tuýp 4 polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh 

Tiêm bắp Hổn dịch tiêm 

 

Bơm tiêm 

     

100 
  



6B polysaccharid phế cầu khuẩn 

4,4mcg; Huyết thanh tuýp 7F 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 9V polysaccharid phế 

cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 14 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 18C polysaccharid 

phế cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh 

tuýp 19A polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 19F 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 23F polysaccharid 

phế cầu khuẩn 2,2mcg ; Cộng với 

Protein vận chuyển CRM197 32mcg 

tuýp 5 polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh 

tuýp 6A polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh 

tuýp 6B polysaccharid phế cầu 

khuẩn 4,4mcg; Huyết thanh 

tuýp 7F polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh 

tuýp 9V polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh 

tuýp 14 polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh 

tuýp 18C polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh 

tuýp 19A polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh 

tuýp 19F polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh 

tuýp 23F polysaccharid phế cầu 

Lọ 

Bơm tiêm 

Liều 

Ống 

Liều 

Bơm tiêm khuẩn 2,2mcg ; Cộng 

với Protein vận chuyển 

CRM197 32mcg 

Tổng cộng  (Sáu khoản)     

        

Ghi chú: Báo giá đã bao gồm thuế VAT và phí vẩn chuyển đến kho của Khoa Dươc - CLS –VTTTB Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn. 

 

                                                                                                                                                  Ngày       Tháng        Năm 2024 

                                                                                                                               Đại diện hợp pháp của đơn vị Báo giá 
                                                                                                                                             (Họ tên, chức danh, ký tên, đông dấu)



 


		2024-05-08T07:46:03+0700


		2024-05-08T09:41:53+0700


		ttytbd.syt@quangbinh.gov.vn
	2024-05-08T09:43:33+0700




